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Giới thiệu
Phát triển kinh doanh dựa vào 
cộng đồng (C-BED)

Phát triển kinh doanh dựa vào cộng đồng là một chương trình tập huấn mang tính sáng tạo 
với chi phí thấp do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng 
và trao quyền cho cộng đồng địa phương, hướng tới nâng cao sinh kế, năng suất và điều kiện 
làm việc.

Được coi là một cách tiếp cận tập huấn, C-BED là chương trình duy nhất được xây dựng theo 
hình thức đồng đẳng, trên phương pháp học viên tự học hỏi lẫn nhau mà không có sự tham 
gia của giáo viên, chuyên gia hay tư vấn bên ngoài. Thay vào đó, học viên C-BED làm việc với 
nhau thông qua hàng loạt hoạt động và thảo luận theo các bước hướng dẫn đơn giản trong 
cuốn Hướng dẫn tập huấn. Những kiến thức, năng lực và kỹ năng mới được phát triển thông 
qua sự tương tác giữa các học viên và việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức hiện có của địa 
phương. Bằng cách này, chương trình giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính vững bền cho 
mọi tổ chức, cộng đồng.

Chương trình C-BED bao gồm hai gói tập huấn chính được thiết kế nhằm phát triển năng lực 
khởi nghiệp kinh doanh và hoạt động kinh doanh qua việc tập trung vào tiếp thị, quản lý tài 
chính và lập kế hoạch hành động. Hai gói tập huấn này là C-BED for Aspiring Entrepreneurs 
(C-BED cho người đang mong muốn trở thành doanh nhân) và C-BED for Small Business 
Operators (C-BED cho người điều hành doanh nghiệp nhỏ). Bên cạnh đó, một bộ công cụ 
nhằm nâng cao năng lực kinh doanh và nâng cao kỹ năng cho một số ngành cụ thể đang 
được phát triển. Các gói công cụ này có thể được triển khai áp dụng trong chương trình tập 
huấn độc lập hoặc được tích hợp dưới dạng modul trong các chương trình hiện tại. 

Gói tập huấn homestay

Gói tập huấn
Gói tập huấn homestay nhằm hỗ trợ các hộ dân mong muốn hoặc đang kinh doanh homestay 
có thể khởi nghiệp hoặc cải thiện kinh doanh của mình. Gói tập huấn homestay tập trung vào 
những nguyên tắc kinh doanh cốt lõi nhằm mở rộng và phát triển kiến thức vốn có của những 
người tham gia quản lý kinh doanh và hỗ trợ để họ học hỏi thêm. Gói này được xây dựng từ 
hai bộ công cụ C-BED là SBO và AE. Những người tham gia chương trình sẽ chia sẻ kinh 
nghiệm và xây dựng những hoạt động mang tính ưu tiên (ít nhất 3 hoạt động nhằm nâng cao 
khả năng kinh doanh). Khóa tập huấn mang lại cho học viên những lợi ích sau:

Nâng cao và cải thiện kiến thức về phát triển dịch vụ homestay
Nâng cao khả năng phân tích tiềm năng hoặc điều kiện hiện tại của công việc.
Khẳng định khả năng phát triển doanh nghiệp
Xác định được những việc cần làm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc thực 
hiện ý tưởng kinh doanh.

Quyết định hành động cho tương lai
Bắt đầu lên kế hoạch cho sự hợp tác và liên kết thành công.

Hướng dẫn thực hành:
Trong thời gian tập huấn, học viên sẽ được giới thiệu và làm quen với Hướng dẫn thực hành 
(GPG), những kiến thức mà sau này họ có thể sử dụng để học thêm lên và hỗ trợ họ trong việc 
tạo lập hoặc cải thiện công việc kinh doanh. GPG bao gồm những điển hình, các công cụ và 
các hoạt động bổ sung cho những nội dung tập huấn nhằm hỗ trợ các học viên tạo lập hoặc 
cải thiện kinh doanh của họ. Các bài tập thường nằm trong Hướng dẫn thực hành nhưng nếu 
học viên không có hướng dẫn này, họ vẫn có thể tiếp tục buổi tập huấn, hoặc có thể bỏ qua 
bước này. Hãy để ý biểu tượng dưới đây

•
•
•
•
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Bắt đầu lên kế hoạch cho sự hợp tác và liên kết thành công.

Hướng dẫn thực hành:
Trong thời gian tập huấn, học viên sẽ được giới thiệu và làm quen với Hướng dẫn thực hành 
(GPG), những kiến thức mà sau này họ có thể sử dụng để học thêm lên và hỗ trợ họ trong việc 
tạo lập hoặc cải thiện công việc kinh doanh. GPG bao gồm những điển hình, các công cụ và 
các hoạt động bổ sung cho những nội dung tập huấn nhằm hỗ trợ các học viên tạo lập hoặc 
cải thiện kinh doanh của họ. Các bài tập thường nằm trong Hướng dẫn thực hành nhưng nếu 
học viên không có hướng dẫn này, họ vẫn có thể tiếp tục buổi tập huấn, hoặc có thể bỏ qua 
bước này. Hãy để ý biểu tượng dưới đây

Thông điệp

Cuối khóa tập huấn C-BED, bạn có thể xây dựng một kế hoạch hành động thiết thực để khởi 
nghiệp hoặc cải thiện công việc kinh doanh. Bạn sẽ nắm vững hơn những nguyên tắc kinh 
doanh cơ bản và bắt đầu tạo dựng các mối quan hệ trong cộng đồng với mục đích giúp đỡ 
lẫn nhau hoặc hợp tác thành công trong tương lai. 

Hình thức tập huấn này khác với những cách tiếp cận giáo dục truyền thống, không có sự 
tham gia của giáo viên, huấn luyện viên, hoặc chuyên gia. Thay vào đó, các bạn sẽ làm việc 
theo nhóm, từng bước nắm bắt những chỉ dẫn cơ bản để thảo luận và tham gia các hoạt động 
trong chỉ dẫn tập huấn. Do không có nhóm trưởng, tất cả các thành viên trong nhóm sẽ lần 
lượt đọc to các chỉ dẫn và thông tin cho nhóm mình, sau đó tất cả các thành viên sẽ chia sẻ 
trách nhiệm giám sát. Với phương pháp đào tạo kiểu mới này, chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau 
thông qua việc chia sẻ ý kiến, ý tưởng, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm. Tất cả thành viên 
trong nhóm phải tham gia thảo luận để đạt được hiệu quả cao nhất.

Trước và sau buổi tập huấn, bạn sẽ phải hoàn thành bài khảo sát để tìm hiểu kết quả buổi tập 
huấn. Nội dung bài khảo sát được bảo mật và sử dụng để cải tiến cấu trúc  và tài liệu tập huấn 
trong những chương trình sau này. Sau 3, 6, hoặc 12 tháng, một số học viên sẽ được liên lạc 
để làm một bài khảo sát khác nhằm tìm hiểu về kế hoạch kinh doanh của họ.

Hướng dẫn tập huấn rất dễ hiểu và có thời gian gợi ý hoàn thiện mỗi bước. Xem những ký 
hiệu sau: 

Với biểu tượng này, các học viên cần tham khảo Hướng dẫn thực hành để có 
thêm thông tin.

•
•



Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
Hướng dẫn tập huấn Quản lý cơ sở lưu trú nhà dân (Homestay)

vi

Trước khi bắt đầu khóa tập huấn, bạn hãy làm theo những bước sau để ổn định tổ chức.
Điền đầy đủ bảng khảo sát trước tập huấn. Nếu bạn chưa có bảng khảo sát hoặc chưa 
hoàn thành bài khảo sát, hãy hỏi ban tổ chức.
Tổ chức thành từng nhóm 5-7 người. Ban tổ chức sẽ có chỉ dẫn cụ thể. 
Chỉ định một thành viên trong nhóm tình nguyện là người Đọc Thông tin cho nhóm. 
Người này có vai trò đọc to những thông tin và chỉ dẫn cho các thành viên còn lại 
nghe. Bất kỳ thành viên nào có kỹ năng đọc đều có thể là người Đọc Thông tin, và các 
bạn nên lần lượt chia sẻ vai trò này cho các thành viên trong nhóm. 

Tất cả thành viên trong nhóm có trách nhiệm giám sát thời gian, nhưng với mỗi nội dung nên 
chỉ định một thành viên nhắc nhở nhóm mình khi thời gian sắp kết thúc. Bạn không cần tuân 
thủ chỉ dẫn về thời gian một cách quá nghiêm khắc nhưng bạn cần quản lý thời gian cho mỗi 
nội dung trên tổng số thời gian của buổi tập huấn. Nếu một hoạt động mất quá nhiều thời 
gian so với gợi ý, hãy cố gắng rút ngắn thời gian của các hoạt động khác để cân đối. 

Tất cả các thành viên trong nhóm được chỉ dẫn tập huấn với nội dung như nhau. Hoạt động 
cá nhân cũng được hoàn thành trong chỉ dẫn này như hoạt động chung của nhóm. Các nhóm 
có thể cùng nhau hoàn thành các hoạt động trên bảng kẹp giấy nếu có thể. 

Chúc các bạn có buổi tập huấn hiệu quả!

Khi thấy ký hiệu này, hãy đọc to 

Khi thấy chỉ dẫn này, bạn đọc hướng dẫn và thực hiện các hoạt động. 

Khi thấy chỉ dẫn này, hãy chia sẻ với nhóm mình.

Ký hiệu này gợi ý thời gian hoàn thành nội dung của một đề mục. 

Sử dụng bảng kẹp giấy như đề cập trong Phụ lục 1, nếu bạn không có bảng 
kẹp giấy, hãy sử dụng những tờ giấy riêng hoặc cuốn Chỉ dẫn tập huấn 

•

•
•
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Bài 1: Giới thiệu

Trong phần này, các bạn sẽ làm quen với nhau và làm quen với cách thức học trong khóa tập 
huấn này. Chúng ta sẽ học mà không có giáo viên. Các bạn sẽ giúp đỡ nhau thông qua chia 
sẻ kinh nghiệm của mình và hãy đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu về nội dung mỗi hoạt động. 
Các bạn sẽ hoàn thành từng hoạt động. Mục tiêu của hoạt động này bao gồm:

Liệt kê tên của một số học viên khác.
Tìm hiểu phương pháp học tập của khóa đào tạo, bao gồm các hoạt động và cách làm 
việc theo nhóm.
Tìm hiểu tầm quan trọng của việc đóng góp ý kiến, ý tưởng.

Mỗi người giới thiệu bản thân về những thông tin sau:
Họ và tên, biệt hiệu bạn muốn dùng trong hoạt động này. 
Địa chỉ kinh doanh 
Bạn kinh doanh được bao lâu rồi (nếu đã kinh doanh) 
Mục đích tham gia hoạt động này là gì? Bạn hy vọng hoạt động này mang lại lợi ích 
như thế nào? 

Mỗi người chia sẻ bức vẽ/hình ảnh sản phẩm mà mình bán chạy nhất cho các thành viên 
trong nhóm. Treo ảnh lên tường hoặc đặt giữa bàn hoặc để người khác có thể nhìn thấy 
nếu giới thiệu chúng trên điện thoại của bạn.
Điền thông tin vào bảng dưới đây (có thể tranh thủ giờ giải lao hoặc giờ ăn trưa). 
 

1.

2.

3.

Giới thiệu:

Ở hoạt động 1A, các thành viên giới thiệu ngắn gọn về bản thân để làm 
quen với nhau. 

20 phút   

•
•

•

•
•
•
•

Hoạt động 1A: Làm quen với nhau

20 phút
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Bảng 1A: Thông tin về người tham dự

Trong phần này bạn sẽ làm quen với những người trong nhóm mình và tìm hiểu 
một vài thông tin về hoạt động kinh doanh của họ.

Họ tên Địa chỉ homestay Điện thoại/Email
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Trong phần này bạn sẽ đọc 2 câu chuyện để thấy lợi ích của việc thiết lập quy trình để đảm 
bảo công việc kinh doanh được vận hành trơn tru và khách du lịch cảm thấy thoải mái. Bạn sẽ 
hoàn thành 5 hoạt động. Mục tiêu của phần học này như sau:

Xác định lợi ích của phương pháp quản lý khi thiết lập các quy trình.
Thấy được những thiếu sót của các doanh nghiệp không có quy trình làm việc cụ thể.
Làm quen với Hướng dẫn thực hành (GPG)
Hướng dẫn thực hành giúp bạn thiết lập các quy trình để cải thiện hoạt động kinh 
doanh.

•
•
•
•

Bài 2: Thiết lập quy trình 

90 phút  2 1 & 2

Giới thiệu

[5 phút] Câu chuyện về vợ chồng ông bà Kim khoảng 30 tuổi đến từ Seoul, Hàn Quốc trong 
kỳ nghỉ ở Indonesia, sử dụng dịch vụ homestay. Họ nghĩ ở nhà dân là cách tốt nhất để trải 
nghiệm cuộc sống ở đất nước này. Tuy nhiên, sau chuyến đi mệt mỏi, họ không được quầy lễ 
tân ở homestay này đón tiếp nhiệt tình, không được chỉ dẫn cụ thể vị trí phòng ở và không 
được cung cấp nhiều thông tin về khu vực quanh vùng.

Họ về phòng và nhận thấy căn phòng khá bẩn. Họ quyết định ra ngoài ngắm cảnh. Trên đường 
đi, ông Kim bị thương khi vấp phải đoạn cầu thang bị hỏng. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi 
không một ai giúp họ sơ cứu. Sau khi rửa chân tay và đi dạo, họ khá đói bụng và trở về 
homestay để ăn tối. Vì không biết khi nào bữa tối sẽ bắt đầu, họ gõ cửa nhà bếp để xem bữa 
tối đã được chuẩn bị hay chưa. Lúc đó, ông bà Kim nhìn thấy khoai tây để ngay trên nền nhà 
và họ rất lo lắng khi nghĩ rằng bữa tối của họ sẽ có món này. Gia đình chủ nhà thông báo rằng 
bữa tối sẽ được phục vụ trong khoảng 1 tiếng nữa. Tuy nhiên trong thời gian đó không có bữa 

Trong hoạt động 2A, bạn sẽ nghe câu chuyện về 2 cơ sở homestay qua lời kể của 
du khách. Bạn nên nắm rõ nội dung câu chuyện để thực hiện hoạt động tiếp 
theo. Có ai đó muốn đọc to câu chuyện đầu tiên không?

Câu chuyện về Homestay thứ nhất:

Hoạt động 2A: Ví dụ

ăn nhẹ, do vậy ông bà Kim đã phải chịu đói chờ tới bữa chính.

Sau bữa tối, họ trở về phòng ngủ và nhận ra giường rất bẩn. Nhưng vì không muốn làm phiền 
những vị chủ nhà không thân thiện, họ quyết định ngủ trên chiếc giường bẩn đó. Buổi sáng 
hôm sau, họ tiếp tục nhận thấy trong nhà tắm đã hết giấy vệ sinh, nhưng chủ nhà cũng không 
bổ sung. Họ không biết làm cách nào để hủy đặt phòng ở đây. Họ đã phải trải qua những ngày 
còn lại của kỳ nghỉ thực sự không thoải mái. Họ thậm chí đã nghĩ tới việc hủy đặt phòng ở 
Homestay thứ 2.
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•
•

•

•

[5 phút] Câu chuyện về vợ chồng ông bà Kim khoảng 30 tuổi đến từ Seoul, Hàn Quốc trong 
kỳ nghỉ ở Indonesia, sử dụng dịch vụ homestay. Họ nghĩ ở nhà dân là cách tốt nhất để trải 
nghiệm cuộc sống ở đất nước này. Tuy nhiên, sau chuyến đi mệt mỏi, họ không được quầy lễ 
tân ở homestay này đón tiếp nhiệt tình, không được chỉ dẫn cụ thể vị trí phòng ở và không 
được cung cấp nhiều thông tin về khu vực quanh vùng.

Họ về phòng và nhận thấy căn phòng khá bẩn. Họ quyết định ra ngoài ngắm cảnh. Trên đường 
đi, ông Kim bị thương khi vấp phải đoạn cầu thang bị hỏng. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi 
không một ai giúp họ sơ cứu. Sau khi rửa chân tay và đi dạo, họ khá đói bụng và trở về 
homestay để ăn tối. Vì không biết khi nào bữa tối sẽ bắt đầu, họ gõ cửa nhà bếp để xem bữa 
tối đã được chuẩn bị hay chưa. Lúc đó, ông bà Kim nhìn thấy khoai tây để ngay trên nền nhà 
và họ rất lo lắng khi nghĩ rằng bữa tối của họ sẽ có món này. Gia đình chủ nhà thông báo rằng 
bữa tối sẽ được phục vụ trong khoảng 1 tiếng nữa. Tuy nhiên trong thời gian đó không có bữa 

Ai sẽ là người đọc câu chuyện thứ 2?

Câu chuyện của Homestay thứ 2:

Trong hoạt động này chúng ta được nghe 2 câu chuyện kể về những trải nghiệm 
hoàn toàn khác nhau của ông bà Kim. Hai câu chuyện này giúp chúng ta hiểu rõ 
hơn về các quy trình làm việc ở những hoạt động tiếp theo.

ăn nhẹ, do vậy ông bà Kim đã phải chịu đói chờ tới bữa chính.

Sau bữa tối, họ trở về phòng ngủ và nhận ra giường rất bẩn. Nhưng vì không muốn làm phiền 
những vị chủ nhà không thân thiện, họ quyết định ngủ trên chiếc giường bẩn đó. Buổi sáng 
hôm sau, họ tiếp tục nhận thấy trong nhà tắm đã hết giấy vệ sinh, nhưng chủ nhà cũng không 
bổ sung. Họ không biết làm cách nào để hủy đặt phòng ở đây. Họ đã phải trải qua những ngày 
còn lại của kỳ nghỉ thực sự không thoải mái. Họ thậm chí đã nghĩ tới việc hủy đặt phòng ở 
Homestay thứ 2.

[5 phút] Ông Bà Kim tới homestay thứ 2 và cảm thấy nhẹ nhõm khi được nhân viên lễ tân đón 
tiếp niềm nở và quang cảnh ở đây khá sạch sẽ. Nhân viên dẫn họ đi tham quan xung quanh, 
chỉ cho họ nơi mua đồ ăn nhẹ, thuê xe đạp và thông báo thời gian ăn tối. Nhân viên lễ tân 
cung cấp cho họ danh sách những điểm thăm quan thú vị trong thị trấn. 

Nhân viên lễ tân thông báo rằng họ sẽ phải dùng chung nhà tắm với gia chủ, nhưng gia chủ 
muốn nhường họ sử dụng trước để họ có cảm giác thoải mái nhất. Ông bà Kim nhận thấy nhà 
tắm rất sạch sẽ. Họ được giới thiệu với tất cả các thành viên còn lại của gia đình. Trong phòng 
của ông bà Kim đã được gia chủ cẩn thận đặt một vài bông hoa.

Tối hôm đó, ông bà Kim ăn tối cùng gia chủ. Họ vui vẻ dạy nhau một chút ngôn ngữ bản địa, 
gia chủ giới thiệu cho ông bà Kim dịch vụ của nhà nghỉ và các điểm tham quan lân cận. Trước 
khi kỳ nghỉ của ông bà Kim kết thúc, họ đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị, họ được tham 
gia chuẩn bị một bữa ăn cùng chủ nhà, nấu những món truyền thống của địa phương. Họ 
được dẫn đi câu cá và đi dạo. Họ nghĩ đây chính là phần tuyệt vời nhất của chuyến đi, là cách 
tốt nhất để họ trải nghiệm cuộc sống và văn hóa của cư dân bản địa. Họ rất mừng vì đã không 
hủy kế hoạch nghỉ tại homestay này. Gia đình thứ hai rất thoải mái và thân thiện, họ có hệ 
thống quản lý giúp mọi việc được diễn ra bài bản, nhịp nhàng và đặc biệt là theo dõi để vệ 
sinh căn nhà kịp thời. 
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Trong hoạt động 2B, bạn sẽ làm quen với thuật ngữ “nhân viên” và “quy trình”. 
Những thuật ngữ này đã xuất hiện ở các ví dụ trên, hoặc bạn có thể tham khảo 
trong cuốn Hướng dẫn thực hành (GPG).

10 phút] Tham chiếu Bảng kẹp giấy (nếu có). “Nhân viên” có nghĩa là tất cả 
những người làm việc trong Homestay, bao gồm các thành viên trong gia đình, 
bạn bè, người giúp việc hoặc nhân viên thuê ngoài mà các homestay cùng nhau 
thuê. 

Nội dung của Bảng kẹp giấy số 2: Để thiết lập một quy trình hiệu quả, trước hết phải có một 
danh mục những việc cần làm thật rõ ràng và dễ theo dõi. Một bảng danh mục đơn giản sẽ 
giúp nhân viên biết chính xác những việc họ cần làm. Các quy trình không nên quá phức tạp.

Các quy trình sẽ giúp homestay hoạt động hiệu quả. Ngay cả khi nhân viên chỉ bao gồm các 
thành viên trong gia đình, bạn cũng nên thống nhất một quy trình làm việc rõ ràng, để công 
việc kinh doanh được hiệu quả và thuận lợi. Bạn có thể tham khảo cuốn Hướng dẫn thực hành 
để thiết lập quy trình, bạn có thể dành 2-3 phút đọc qua Phần 2 ngay bây giờ. Nội dung phần 
này sẽ giúp bạn thiết lập quy trình nhằm cải thiện kỹ năng quản lý, đào tạo nhân viên và khiến 
du khách hài lòng.

Trong hoạt động 2B, chúng ta đã hiểu định nghĩa về “nhân viên” và “quy trình”, 
và ý nghĩa của 2 yếu tố đó đối với kinh doanh homestay. 

Hoạt động 2B: Thiết lập các quy trình

Trong hoạt động 2C, các bạn sẽ thảo luận theo nhóm về những quy trình mà bạn 
đã có, những quy trình cần cải thiện và những quy trình mới cần thiết lập. Hiển 
nhiên, nếu bạn chưa khởi nghiệp kinh doanh homestay, bạn sẽ phải thiết lập 
toàn bộ quy trình mới. 

Mỗi học viên điền những thông tin về homestay của mình vào bảng 2C:
Cột 1: danh sách những quy trình làm việc quan trọng nhất để điều hành homestay.
Cột 2: đánh giá các bước trong quy trình (1, 2 hoặc 3)

1 = Quy trình tốt đã có.
2 = Quy trình hiện có cần cải thiện

Hoạt động 2C: Các quy trình trong homestay

30 Phút

1. 
        • 
        • 
                  o 
                  o 
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Bảng 2C: Các quy trình trong homestay

Cột 1 Cột 2 Cột 3 Cột 4 Cột 5

Các quy trình của 
homestay

Đánh giá
1, 2, hoặc 3

Người phụ 
trách – Người 
giúp đỡ

Kế hoạch hành 
động

Thời gian 
dự kiến 
hoàn thành

3 = Chưa có quy trình.
Cột 3: xác định nhân sự phụ trách các quy trình (bạn, vợ/chồng bạn, con cái, anh chị 
em, cô, dì, chú, bác, bạn bè,…). Sau đó liệt kê những người sẽ hỗ trợ bạn thực hiện quy 
trình đó.
Cột 4: miêu tả những việc cần làm để cải thiện hoặc thiết lập các quy trình.
Cột 5: xác định thời gian cần thiết để sắp xếp các quy trình một cách rõ ràng, phù hợp. 

 
Thảo luận bảng dưới đây theo nhóm

                  o 
        • 
        

        • 
        • 

2.

Đặt phòng – nhận đặt 
phòng qua điện thoại, inter-
net, làm việc với các doanh 
nghiệp du lịch

Nhận – Trả phòng (Bao gồm 
phụ trách thanh toán tiền 
phòng và các chi phí khác)

Dọn dẹp – dọn phòng, nhà 
tắm và các khu vực chung.

Kế toán và tài chính – Theo 
dõi các khoản thu, chi, lãi, lỗ 
và khoản tiền dành cho sửa 
chữa. 

Giải quyết vấn đề – giải 
quyết các vấn đề du khách 
gặp phải hoặc rắc rối giữa 
các nhân viên.

Cải thiện dịch vụ - một 
homestay thành công là 
homestay không ngừng cải 
thiện dịch vụ

Chuẩn bị bữa ăn – Mua thực 
phẩm, nấu ăn, phục vụ, rửa 
chén bát, dọn dẹp bếp và 
phòng ăn.

Cung cấp – Mua sắm và lưu 
kho trang thiết bị.
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Trong hoạt động 2D, dựa trên câu chuyện về Homestay 1 và Homestay 2 các bạn 
hãy thảo luận những quy trình cần áp dụng đối với 2 mô hình này. Thảo luận 
theo nhóm những quy trình cần thiết để vận hành một homestay và cảm nhận 
của du khách đối với homestay đó. 

Trong bảng 2D, bạn hãy thiết lập danh sách các quy trình cơ bản của mô hình homestay. 
Có 2 ví dụ về quy trình làm việc của bộ phận Buồng phòng và bộ phận Chăm sóc khách 
hàng.
Làm việc theo nhóm để xác định 3 hoặc 4 quy trình làm việc khác đã được nhắc đến trong 
câu chuyện của Homestay 1 và 2. Cuối cùng, xác định 1 quy trình chưa được nhắc đến 
trong cả 2 câu chuyện.
Ở cột 2, thảo luận về việc Homestay 1 không có quy trình làm việc thống nhất, dẫn tới việc 
khách du lịch không hài lòng. Ở cột 3, thảo luận về quy trình của Homestay số 2 đã lấy 
được thiện cảm của khách du lịch.

1.

2.

3.

30 phút.

Hoạt động 2D: Quy trình và cảm nhận của du khách

Trong hoạt động này bạn đã xem xét lại quy trình đã có, những quy trình cần cải 
thiện và những quy trình mới cần thiết lập. 

Bảo trì – sửa chữa nhà ở, sân 
chơi và thiết bị

Khu vực khác – chăm sóc 
phòng cầu nguyện, sân 
vườn….

Tiếp thị – Quảng bá (thông 
qua Internet, công ty lữ 
hành, các tổ chức du lịch...) 
Tìm kiếm và làm việc với các 
đối tác truyền thông.
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Trong hoạt động này, bạn đã xem xét những quy trình ở các homestay khác nhau 
và những nhìn nhận và đánh giá của du khách đối với homestay. Để hoàn thành 
hoạt động này, hãy tham khảo câu chuyện về 2 Homestay trên.

Bảng 2D: Thảo luận nhóm – Các quy trình và Giá trị

Cột 1 Cột 2

Đánh giá dựa trên phản hồi của khách hàng
(Hãy nhìn nhận từ quan điểm của khách hàng)

Homestay 1 Homestay 2

Các quy trình

Có mạng nhện: phòng nghỉ 
không được dọn dẹp thường 
xuyên.
Thùng rác trong nhà tắm vẫn 
còn rác, có tóc vướng ở vòi 
hoa sen. 

Nhà tắm gọn gàng và 
sạch sẽ.

Ví dụ 1:
Buồng phòng

Không có nhân viên mang 
hành lý cho khách, đưa khách
đi xem phòng nghỉ và phòng 
ăn

Luôn tươi cười và cung cấp 
những thông tin cần thiết

Ví dụ 2:
Dịch vụ khách hàng

Yếu tố khác 
(học viên hoàn thành)

Yếu tố khác 
(học viên hoàn thành)

Yếu tố khác 
(học viên hoàn thành)

Yếu tố khác 
(học viên hoàn thành)

Hãy nghĩ đến một quy 
trình khác chưa được đề 
cập trong hai câu chuyện.

Cột 3
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Trong hoạt động này, bạn cân nhắc và quyết định những việc làm cần thiết  
nhằm cải thiện hoặc xây dựng các quy trình làm việc cho homestay. Hãy ghi nhớ 
những nội dung đã thảo luận và dành ra vài phút để ghi lại những suy nghĩ của 
mình. 

Mỗi học viên hãy điền vào bảng 2E: Kế hoạch hành động, về 1 – 3 điều mà bạn dự định 
sẽ thay đổi để cải thiện các quy trình làm việc mà bạn đang có. Có cải tiến nào bắt nguồn 
từ những kiến thức bạn có được trong các hoạt động trước không? Nếu có, hãy quyết 
định quy trình làm việc nào bạn sẽ thiết lập, quy trình làm việc nào bạn cần cải thiện.  
Hãy ghi lại phương pháp bạn sẽ thực hiện những cải tiến này.
Hãy ghi lại thời gian bạn dự định sẽ thực hiện cải tiến.
Cuối cùng, ghi lại ai sẽ là người chịu trách nhiệm thực hiện. 

1.

2.
3.
4.

Hoạt động 2E: Kế hoạch hành động

10 phút

Bạn đã hoàn thành hoạt động cuối cùng của Bài 2. Bài này giúp bạn tìm ra những 
quy trình làm việc thích hợp với Homestay của mình và mối liên hệ của các quy 
trình đó đối với trải nghiệm của du khách. Những thông tin chi tiết hơn được đề 
cập trong Phần 2 của Hướng dẫn thực hành.

Bảng 2E: Kế hoạch hành động 

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?



ILO – ASEAN Small Business Competitiveness Programme ii

Bài 3: 
Tiếp thị Homestay
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Bài 3: Tiếp thị Homestay

Bài 3 này sẽ giúp bạn hiểu về tầm quan trọng của tiếp thị homestay, xác định những yếu tố 
khiến Homestay của bạn trở nên đặc biệt. Bài học cũng sẽ gợi ý giúp bạn cách tiếp thị 
homestay đối với khách hàng tiềm năng. Bạn sẽ phải hoàn thành 2 hoạt động. Mục tiêu của 
các hoạt động này là:

Giúp học viên hiểu được mục đích của kế hoạch tiếp thị.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ khách hàng.
Xem xét những hoạt động bạn có thể cung cấp để nâng cao trải nghiệm của khách.

Giới thiệu:

Trong hoạt động 3A, bạn sẽ thảo luận để xây dựng những hoạt động dành cho 
khách, giúp bạn quảng bá và bán dịch vụ homestay. Bạn cũng sẽ nỗ lực tìm ra 
cái gì làm cho homestay của bạn trở nên độc đáo.

Tất cả doanh nghiệp đều phải tìm kiếm khách hàng, nếu không, doanh nghiệp 
không thể tồn tại. Theo bạn, bạn sẽ làm thế nào để tìm kiếm khách hàng của 
mình? 

40 phút 

•
•
•

Hoạt động 3A: Các hoạt động homestay

3

Xây dựng một kế hoạch bài bản để quảng bá doanh nghiệp của mình tới đông đảo khách 
hàng tiềm năng là một việc rất quan trọng. Chúng ta gọi đó là kế hoạch tiếp thị. Trong Phần 
3 của Hướng dẫn thực hành, bạn có thể tìm thấy nhiều gợi ý để xây dựng kế hoạch tiếp thị 
phù hợp với homestay của mình. Để thành công, bạn phải cạnh tranh và đánh bại những 
homestay, khách sạn, nhà nghỉ…khác. Điều gì khiến bạn đảm bảo rằng Homestay của mình 
đủ đặc biệt khiến khách hàng muốn tới?

Đầu tiên, việc quan trọng nhất là tìm ra đối tượng khách hàng tiềm năng của mình. Thông 
thường, du khách của homestay là những người muốn có trải nghiệm đặc biệt mà họ không 
thể có khi nghỉ tại những khách sạn bình thường. Họ muốn trực tiếp trải nghiệm văn hóa và 
lối sống của bạn – như cặp vợ chồng trẻ người Hàn Quốc trong ví dụ.



Hãy nghiên cứu danh sách những hoạt động dưới đây:
Trình diễn nấu ăn (trình diễn nấu những món ăn truyền thống của địa phương)
Trình diễn dệt may
Trình diễn nghề thủ công khác (khắc gỗ, sơn dầu….)
Trình diễn các hoạt động nông nghiệp truyền thống
Trình diễn trang phục truyền thống
Trình diễn lễ cưới truyền thống
Câu cá, bắt cá
Đi bộ hoặc leo núi (có thể bao gồm phục vụ bữa trưa đóng hộp)
Chia sẻ về những ngày nghỉ lễ, lễ hội truyền thống đặc biệt và các hoạt động kỉ niệm, 
ăn mừng của người dân trong những ngày đó.
Các trò chơi truyền thống
Trình diễn âm nhạc, hát múa truyền thống

Hãy thử suy nghĩ và bổ sung thêm các hoạt động khác.
Cùng thảo luận để chọn ra những hoạt động thích hợp với địa phương và cách tổ chức 
những hoạt động này.
Hãy luôn lưu ý đây là những dịch vụ bổ sung, không phải là dịch vụ miễn phí hay tặng 
thêm, du khách phải trả thêm tiền cho những hoạt động này. Vì thế, gia chủ nên chuẩn bị 
và tổ chức một cách chu đáo.
Viết ý tưởng của bạn vào chỗ trống trong bảng 3A.

1.

2.
3.

4.

5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

30 phút
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Một cách để khiến nhà nghỉ homestay của bạn thu hút hơn đối với du khách chính là cung 
cấp thêm những hoạt động trải nghiệm gắn liền với văn hóa và lối sống bản địa. Du khách sẽ 
trả thêm tiền cho những dịch vụ này. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn bảo tồn và 
chia sẻ văn hóa mà còn tạo  thêm thu nhập. Một số hoạt động trải nghiệm được gợi ý phía 
dưới. Trong hoạt động tiếp theo, hãy xem xét danh sách hoạt động đó và bổ sung thêm 
những hoạt động của riêng bạn.



Bảng 3A: Ý tưởng cho các hoạt động bổ sung tại homestay
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Trong hoạt động cuối của bài này, bạn sẽ quyết định một số hoạt động để quảng 
bá homestay của mình. Hãy ghi nhớ tất cả những điều bạn vừa thảo luận về 
những hoạt động và tiếp thị, dành vài phút để ghi lại suy nghĩ của bạn.

Hoạt động 3B: Kế hoạch hành động 

Trong hoạt động này bạn đã kể ra được các hoạt động thích hợp với khách hàng 
cũng như homestay của mình.
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Mỗi người hãy sử dụng bảng 3B để ghi lại 1-3 thay đổi có thể cải thiện hoạt động kinh 
doanh của bạn. 
Ghi lại cách thức bạn sẽ thực hiện những thay đổi này
Ghi lại thời hạn để bạn thực hiện những thay đổi này
Cuối cùng, dự định ai sẽ là người phụ trách những hoạt động trên.

1.

2.
3.
4.

10 phút

Trong bài này, bạn đã được học cách quảng bá homestay của bạn, làm thế nào 
khiến nó trở nên đặc biệt và hấp dẫn đối với du khách. Hãy tham khảo thông tin 
chi tiết hơn ở Phần 3 của Hướng dẫn thực hành. 

Bảng 3B: Kế hoạch hành động

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?



Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
Hướng dẫn tập huấn Quản lý cơ sở lưu trú nhà dân (Homestay)

17

Bài 4: Kế hoạch ngân sách và Định giá

Trong phần này, bạn sẽ xem xét chi phí điều hành homestay, bao gồm: vốn, chi phí vận hành 
và định giá homestay. Bạn sẽ nắm được những chi phí cơ bản để khởi nghiệp hoặc duy trì 1 
homestay. Bài học gồm 5 hoạt động, mục đích chính của những hoạt động đó là: 

Thấy được những phức tạp khi khởi nghiệp homestay
Hiểu được các chi phí cơ bản để bắt đầu và duy trì homestay
Suy nghiex về việc định giá.

Giới thiệu:

Trong hoạt động này, chúng ta sẽ thảo luận những vật dụng cần thiết cho một 
homestay, những vật dụng đã có, chưa có, chi phí mua mới hoặc cải thiện. Hoạt 
động này giúp bạn nắm được những chi phí để bắt đầu kinh doanh homestay.

70 phút   

•
•
•

•
•
•

Hoạt động 4A: Dự tính chi phí.

3

Hãy xem xét Phần 2 của Hướng dẫn thực hành, trang đầu tiên là 4 bảng danh sách những vật 
dụng cơ bản. Nếu bạn chưa khởi nghiệp kinh doanh homestay, bạn sẽ nhận thấy phần học 
này rất quan trọng. Sau nội dung này, bạn nên thảo luận với các thành viên trong gia đình để 
biết được số tiền gia đình mình có nếu khởi nghiệp kinh doanh homestay.

Vài người trong chúng ta sẽ thấy gia đình mình chưa đủ điều kiện để bắt đầu kinh doanh, một 
vài người thấy đã đủ những điều kiện cơ bản để khởi nghiệp. Đây là quyết định mang tính cá 
nhân mà chỉ có bạn và các thành viên trong gia đình mới quyết định được.

Dự tính chi phí cho những thiết bị trong bảng 4A, có 4 trạng thái như sau:
Không tốn chi phí (0VNĐ): đối với những thiết bị sẵn có, vẫn còn sử dụng tốt.
Dự tính giá cả để cải thiện: đối với những thiết bị sẵn có, cần cải thiện chất lượng.
Dự tính giá để mua thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng: đối với những thiết bị chưa có, 
cần phải mua.

1.

30 Phút

Dự tính giá nguyên vật liệu và nhân công chế tạo: đối với những hạng mục cần thuê 
nhân công làm, xây dựng, hoặc lắp đặt.

Thảo luận chi phí cho các thiết bị cần mua sắm, sửa chữa hoặc làm mới.
Sau khi hoàn thành bảng 4A, bạn hãy suy nghĩ còn những thiết bị nào khác cần thiết cho 
homestay của mình?
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•

Bảng 4A: Dự tính chi phí

Trang thiết bị cho 
phòng nghỉ 

Chi phí 
dự kiến

Trang thiết bị cho 
phòng nghỉ

Chi phí 
dự kiến

Dự tính chi phí cho những thiết bị trong bảng 4A, có 4 trạng thái như sau:
Không tốn chi phí (0VNĐ): đối với những thiết bị sẵn có, vẫn còn sử dụng tốt.
Dự tính giá cả để cải thiện: đối với những thiết bị sẵn có, cần cải thiện chất lượng.
Dự tính giá để mua thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng: đối với những thiết bị chưa có, 
cần phải mua.

Dự tính giá nguyên vật liệu và nhân công chế tạo: đối với những hạng mục cần thuê 
nhân công làm, xây dựng, hoặc lắp đặt.

Thảo luận chi phí cho các thiết bị cần mua sắm, sửa chữa hoặc làm mới.
Sau khi hoàn thành bảng 4A, bạn hãy suy nghĩ còn những thiết bị nào khác cần thiết cho 
homestay của mình?

2. 
3. 

1 hoặc 2 phòng ngủ

Giường và đệm

Gối

Chăn

Ga trải giường và vỏ gối

Lưới chống muỗi

Bàn nhỏ

Ghế 

Bồn cầu

Vòi hoa sen (có nóng lạnh)

Bồn rửa mặt

Đèn điện

Khăn tắm (dành riêng cho khách)

Thảm chùi chân

Kệ để đồ và móc quần áo

Gương

Ổ cắm điện

Giấy vệ sinh

Xà bông

Giỏ đựng rác

Đèn điện

Đèn đọc sách

Giá/kệ để đồ

Móc treo quần áo 

Rèm cửa sổ

Thảm chùi chân

Thùng rác

Các đồ trang trí khác (hoa, 
tranh…)

Bàn

Ghế tựa hoặc ghế băng dài

Khăn trải bàn

Đĩa

Bát

Chén

Cốc/ly

Dao, dĩa, thìa

Đũa

Lọ đựng muối và hạt tiêu

Bình đun nước

Trà, đường, bột kem pha cà 
phê

Các vật dụng trang trí khác 
(hoa, tranh treo tường…)

Ổ điện

Nhà tắm

Các trang thiết bị cần thiết khác

Rèm cửa

Khóa cửa

Khăn giấy

Chi phí 
dự kiến

Chi phí 
dự kiến

Khóa cửa

Khu vực ăn uống



Bảng 4B: Xác định chi phí khách nghỉ 1 đêm

Chi phí khách nghỉ 1 đêm Chi phí dự tính
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Trong hoạt động này bạn đã thảo luận những chi phí cần thiết cho homestay

Trong hoạt động 4B, bạn xem xét chi phí vận hành Homestay. Bạn phải chịu chi 
phí bao nhiều để phục vụ 1 khách nghỉ qua đêm.

Trong hoạt động này bạn tính toán những chi phí phụ trội khi có khách lưu trú.

Hoạt động 4B: Dự tính chi phí phục vụ khách

Thảo luận theo nhóm, xác định chi phí của từng mục trong bảng 4B.
Tính toán chi phí trung bình cho 1 khách/1 đêm. Đây là chi phí vận hành. 

1.
2.

10 Phút

Điện phát sinh (vd: đèn trong phòng ngủ của khách, ...)

Ga phát sinh (vd: nấu ăn cho khách, ...)

Nước phát sinh (vd: vệ sinh, lau dọn, tắm, nấu ăn…)

Nguyên vật liệu nấu ăn (muối, tiêu, gia vị) 

Nước lọc

Các đồ uống khác (trà, cà phê…)

Giấy vệ sinh

Xà bông

Bột giặt

Các dụng cụ dọn dẹp vệ sinh (nước tẩy, bàn chải cọ rửa…)

Khác

Tổng các chi phí phụ trội phục vụ khách
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Thảo luận theo nhóm, xác định chi phí của từng mục trong bảng 4B.
Tính toán chi phí trung bình cho 1 khách/1 đêm. Đây là chi phí vận hành.  

1.
2.

Bảng 4C: Dự tính chi phí sửa chữa và bảo trì

Hãy xem xét các chi phí khác để duy trì hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ chi 
phí sửa chữa và bảo trì..  

Hoạt động này giúp bạn xem xét và tính toán những chi phí khác nhau để vận 
hành homestay.

Hoạt động 4C: Dự tính chi phí bảo trì

Trong những hoạt động trước bạn đã xem xét chi phí khởi nghiệp, chi phí vận 
hành homestay. Bây giờ, bạn sẽ xem xét để tính phí khách lưu trú. Trong hoạt 
động 4D này, bạn sẽ học được cách định giá cho phòng nghỉ trong homestay.

Hoạt động 4D: Định giá

10 phút

Chi phí bảo trì

Bóng đèn

Pin 

Sơn nhà

Gỗ để sửa chữa

Đinh, ốc…

Vật liệu sửa mái nhà

Khác

Khác

Tổng chi phí sửa chữa, bảo trì

Chi phí dự tính
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Trong hoạt động này bạn xác định giá phòng nghỉ bán cho khách trên cơ sở tính 
toán các chi phí liên quan phục vụ khách lưu trú và giá bán của các cơ sở lưu trú 
khác.

Trong hoạt động này, bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến ngân 
sách và định giá. Ghi nhớ các con số mà bạn đã thảo luận về chi phí và giá phòng 
nghỉ.

Hoạt động 4E: Kế hoạch hành động 

Thảo luận theo nhóm và ghi nhớ số tiền bạn thống nhất.
Ước tính chi phí khách nghỉ 1 đêm và ghi vào bảng 4D
Dự tính giá phòng của các homestay khác và khách sạn nhỏ quanh vùng. Chia sẻ thông 
tin mà bạn biết với mọi người trong nhóm và ghi lại.
Định giá phòng nghỉ dựa trên chi phí bạn bỏ ra đồng thời xem xét giá phòng của các 
homestay khác và các dịch vụ mà khách được hưởng kèm (ví dụ: bữa ăn).

1.
2.
3.

4.

10 phút

Mỗi học viên để ghi lại vào bảng 4E  từ 1 đến 3 yếu tố về chi phí và giá mà bạn muốn thay 
đổi. Qua những kiến thức bạn học được từ các hoạt động trước, bạn có muốn thay đổi 
hoặc cải thiện không? Nếu có, hãy xác định những thay đổi đó.
Ghi lại cách thức thực hiện những thay đổi đó.
Ghi lại thời gian dự tính thực hiện các thay đổi đó
Cuối cùng, xác định người chịu trách nhiệm cho những thay đổi đó.

1.

2.
3.
4.

10 phút

Bảng 4D: Giá phòng

Tính toán chi phí các hạng mục dưới đây

Chi phí khách nghỉ 1 đêm

Mức giá của các nhà nghỉ homestay, khách sạn nhỏ lân cận (1 đêm)

Tiền phòng bạn quy định khách phải trả 1 đêm

Giá
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Trong bài 4, bạn đã tìm hiểu chi phí khởi nghiệp và quản lý homestay, cũng như 
phương pháp định giá phòng. Bạn có thể tham khảo thêm ở Phần 4 của Hướng 
dẫn thực hành

Bảng 4E: Kế hoạch hành động

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?
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ILO – ASEAN Small Business Competitiveness Programme ii

Bài 5: Cùng nhau 
giải quyết vấn đề và 
phát triển đội ngũ 
nhân viên
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Trong phần này, bạn sẽ học cách tư duy và giải quyết vấn đề. Phần này cũng đồng thời giúp 
bạn thu hút đội ngũ nhân viên cùng tham gia giải quyết khi có vấn đề phát sinh. Bài học này 
cũng giúp bạn hiểu thêm về cách đối xử với nhân viên. Một tập thể nhân viên chuyên nghiệp 
và vui vẻ sẽ khiến du khách có cảm giác thoải mái. Bạn sẽ hoàn thành 5 hoạt động với mục 
tiêu sau:

Liệt kê các nguyên tắc của tư duy hiệu quả.
Thực hành tư duy
Hiểu được tầm quan trọng khi các nhân viên cùng chung tay giải quyết vấn đề liên 
quan đến công việc
Đánh giá cách đối xử với nhân viên.
Xác định những việc làm cần thiết để đối xử tốt với nhân viên và nâng cao tính chuyên 
nghiệp của họ. 

Mọi công việc kinh doanh đều có vấn đề. Khi kinh doanh homestay, bạn cần học cách giải 
quyết những vấn đề liên quan. Phần 5 của Hướng dẫn thực hành giúp bạn có những phương 
pháp để thu hút nhân viên của mình tham gia giải quyết vấn đề. Hãy dành 1 đến 2 phút để 
xem qua chương này.

Với vai trò quản lý homestay, bạn cần hiểu được lợi ích của việc nhân viên cùng chung tay giải 
quyết vấn đề. Cách tốt nhất là tham khảo ý kiến họ khi có vấn đề xảy ra. Trên hết, họ đang làm 
việc đây và họ hiểu rất rõ homestay của bạn. Xét trên một số phương diện nào đó, họ nắm rõ 
homestay của bạn hơn cả bản thân bạn. 

•
•
•

•
•

Bài 5: Cùng nhau giải quyết vấn đề và 
phát triển đội ngũ nhân viên

55 phút  5

Giới thiệu

Trong hoạt động 5A bạn sẽ thực hành tư duy 1 số vấn đề có thể xảy ra khi kinh 
doanh homestay. Nó có thể là vấn đề xảy ra thường xuyên hoặc hiếm khi xảy ra.

Hoạt động 5A: Vấn đề
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Trong hoạt động này bạn đã nghĩ về những vấn đề có thể xảy ra khi kinh doanh 
homestay. Trong hoạt động tiếp theo, bạn sẽ bắt đầu tập giải quyết những vấn 
đề đó.

Từ những vấn đề đã liệt kê ở hoạt động 5B, bạn hãy lựa chọn ngẫu nhiên một 
vấn đề và tìm cách giải quyết. Với hoạt động này bạn sẽ học cách cùng nhau giải 
quyết vấn đề.

Hoạt động 5B: Giải quyết vấn đề

Thảo luận nhóm và liệt kê những vấn đề có thể xảy ra.
Cố gắng nghĩ tới những vấn đề hiếm khi xảy ra.
Hãy thực hiện theo 3 quy tắc tư duy:

Khuyến khích mọi người đóng góp ý kiến.
Tìm kiếm càng nhiều ý tưởng càng tốt, thậm chí những vấn đề hiếm khi xảy ra.
Khiến mọi người cảm thấy thoải mái, tự tin, sẵn sàng đóng góp ý kiến. 

Ghi lại mọi thông tin vào bảng 5A. Ở bước này chỉ tập trung vào các vấn đề.

10 Phút

1. 
2.
3.

4.

Bảng 5A: Tư duy giải quyết vấn đề trong kinh doanh homestay

•
•
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Trong hoạt động này, bạn sẽ đánh giá những giải pháp để giải quyết vấn đề ở 
trên.

Hoạt động 5C: Đánh giá giải pháp

Tưởng tượng rằng các thành viên trong nhóm cùng làm việc ở một homestay.
Ngay cả khi bạn là người duy nhất quản lý và làm việc ở homestay, bạn vẫn có thể nhờ 
bạn bè hoặc hàng xóm giúp đỡ giải quyết vấn đề. 
Chọn một vấn đề để cùng thảo luận
Tìm cách giải quyết vấn đề đã lựa chọn và ghi lại. Tìm nhiều giải pháp có thể.
Tuân theo 3 quy tắc tư duy.

10 Phút

1. 
2.

3.
4.

Trong hoạt động này bạn đã tìm ra một số giải pháp để giải quyết vấn đề. Bây 
giờ hãy đánh giá những giải pháp đó.

Bảng 5B: Giải quyết vấn đề

Chọn 1 vấn đề và ghi lại:

Nêu ý kiến giải quyết vấn đề:
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Lựa chọn 3 giải pháp.
Xác định ưu nhược điểm của những giải pháp đó.
Ghi lại trong bảng 5C
Khi đã hoàn thành đánh giá, hãy lựa chọn giải pháp tốt nhất.

10 Phút

1. 
2.
3.
4.

Trong hoạt động này, bạn tập trung lựa chọn một giải pháp dựa trên những ý 
kiến đã nêu trước đó. 

Bảng 5C: Đánh giá giải pháp

Ưu điểm

Giải pháp 1

Giải pháp 2

Giải pháp 3

Giải pháp tốt nhất:

Nhược điểm

Trong hoạt động 5D, bạn tập trung tìm hiểu những đóng góp của nhân viên cho 
homestay. Nhân viên tích cực, vui vẻ sẽ khiến du khách cảm thấy thoải mái.

Tạo ra bầu không khí vui vẻ là một trong những chìa khóa làm nên một homestay thành công. 
Trong phần 5 của Hướng dẫn thực hành, có một danh sách với tiêu đề “Một Homestay thành 
công là một Homestay hạnh phúc”. Chúng tôi đã ghi lại danh sách đó dưới đây. Bạn hãy suy 
nghĩ về cách bạn ứng xử với đồng nghiệp, nhân viên. Hãy tự hỏi về những điều bạn có thể làm 
để cải thiện môi trường làm việc ở homestay.

Hoạt động 5D: Đóng góp của nhân viên
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Hãy tự hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây.
Đánh dấu “X” vào cột “Đúng” hoặc “Không đúng”.
Làm việc theo nhóm để xác định những yếu tố tạo nên môi trường làm việc tích cực để 
nhân viên cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở homestay của bạn. 
Tuân theo 3 quy tắc tư duy.
Cố gắng tìm ra càng nhiều ý tưởng càng tốt

Các nhân viên đều hiểu rõ điều mà tôi muốn họ làm?

Nếu họ chưa hiểu, tôi có giải thích với họ một cách thân thiện không?

Tôi có khen họ mỗi ngày không?

Tôi có nổi giận mỗi khi họ làm sai không?

Tôi có lạc quan biến những sai lầm thành cơ hội để học hỏi không?

Tôi có đối xử công bằng với mọi người không?

Tôi có đối xử với mọi người một cách tôn trọng không?

Tôi tham khảo ý tưởng, lời khuyên từ họ và nghiêm túc lắng nghe họ không?

Chúng tôi đã có đủ thời gian để thư giãn và tận hưởng thành quả không?

Có lý do nào đó khiến một trong số họ không hạnh phúc không?

Nếu có, tôi có thể làm gì đó để giúp đỡ không? 

Có khi nào tôi khắt khe hoặc không công bằng với họ?

Tôi thường nổi nóng với họ hay làm cho họ vui?

15 Phút

1. 
2.
3.

4.
5.

Bảng 5D: Một Homestay thành công là một Homestay hạnh phúc

Tự đánh giá

Liệt kê những điều bạn có thể làm để đảm bảo nhân viên cảm thấy thoải mái và vui vẻ
làm việc.

Đúng Sai

Trong hoạt động này, bạn tập trung vào những việc có thể làm để duy trì không 
khí làm việc vui vẻ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. 



Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN
Hướng dẫn tập huấn Quản lý cơ sở lưu trú nhà dân (Homestay)

30

Mỗi người ghi lại từ 1 đến 3 thay đổi trong phương pháp giải quyết vấn đề vào bảng 5E. 
Dựa trên những kiến thức từ các hoạt động trước, bạn có muốn cải thiện hoặc thay đổi 
phương pháp giải quyết vấn đề không? Nếu có, đưa ra quyết định của mình.
Ghi lại cách thức thực hiện những thay đổi này
Ghi lại thời gian mà dự tính sẽ thực hiện các thay đổi đó
Cuối cùng, quyết định người chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó.

10 Phút

1. 

2.
3.
4.

Trong hoạt động này, bạn xác định những việc cần làm liên quan đến giải quyết 
vấn đề và phát triển nhân sự. Ghi nhớ những nội dung đã thảo luận trong nhóm 
và dành một vài phút ghi lại.

Hoạt động 5E: Kế hoạch hành động

Trong hoạt động này, bạn đã hiểu ý nghĩa quan trọng của việc cùng giải quyết 
vấn đề và phát triển đội ngũ nhân viên. Tham khảo thêm thông tin ở Phần 5 của 
Hướng dẫn thực hành. 

Bảng 5E: Kế hoạch hành động

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?
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Bài 6: Cải thiện 
dịch vụ
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Mục đích của phần này giúp bạn hiểu tầm quan trọng của việc không ngừng cải thiện và xác 
định các yếu tố cần cải thiện. Sau hoạt động này, bạn sẽ hiểu được giá trị trong cách ứng xử 
giữa nhân viên với khách, xác định được những gì du khách thích và không thích; đồng thời 
bạn sẽ học cách sử dụng phiếu ý kiến đánh giá. Mục tiêu của hoạt động này như sau:

Hiểu được ý nghĩa của việc nhân viên giao tiếp với khách.
Xác định những gì du khách thích và không thích.
Học cách sử dụng phiếu ý kiến đánh giá.
Các danh mục và biểu mẫu trong cuốn Hướng dẫn Thực hành chỉ mang tính tham 
khảo. Bạn có thể thay đổi tùy ý.

Không ngừng cải thiện dịch vụ, doanh nghiệp của bạn sẽ thành công hơn. Khách hàng luôn 
mong chờ được phục vụ tốt. Nếu họ cảm thấy dịch vụ không thỏa đáng, họ có có thể đăng 
tải những ý kiến tiêu cực về homestay của bạn lên các diễn đàn.

Điều quan trọng là phải luôn biết khách hàng thích gì và không thích gì. Nếu có điểm nào đó 
mà một vài khách không thích, có thể đơn giản chỉ vì sở thích của mỗi người khác nhau. 
Nhưng nếu đa phần khách hàng không thích, bạn cần phải tìm hiểu để điều chỉnh kịp thời.

Làm thế nào để tìm hiểu về những gì khách hàng thích và không thích? Khách hàng luôn thích 
nói chuyện với những nhân viên thân thiện. Ngay cả khi không cùng ngôn ngữ, họ cũng tìm 
cách để bày tỏ những điều họ thích và không thích. Do đó, thông tin từ nhân viên sẽ giúp bạn 
cải thiện dịch vụ, cho bạn biết chính xác những gì khách hàng thích và không thích. 

Hãy xem Phần 6 trong Hướng dẫn thực hành. Trong đó có mẫu lấy ý kiến khách hàng, bạn có 
thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình. Phần 6 là một trong những phần quan trọng 
nhất của Hướng dẫn thực hành.

•
•
•
•

Bài 6: Cải thiện dịch vụ

30 phút  6

Giới thiệu

Trong hoạt động này, bạn sẽ học cách sử dụng bảng danh sách những điều cần  
cải thiện thường xuyên trong homestay.

Hoạt động 6A: Không ngừng cải thiện dịch vụ
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Trong hoạt động 6A, chúng ta đã xem xét một số điều khách thích và không 
thích khi ở homestay.

Trong hoạt động cuối của phần này, bạn sẽ quyết định một số việc cần làm liên 
quan đến việc cải thiện dịch vụ. Hãy ghi nhớ tất cả những điều bạn đã thảo luận 
và dành ra vài phút để ghi lại. 

Hoạt động 6B: Kế hoạch hành động 

Bạn cần chuẩn bị 2 danh sách
Danh sách đầu tiên là những điều khách hàng không thích do sự quản lý yếu kém của 
homestay.
Danh sách thứ 2 là những điều khách sẽ thích về một homestay được quản lý tốt.
Hãy thật sáng tạo để có danh sách đó.

20 Phút

1. 
2.

3.
4.

Bảng 6A: Thảo luận nhóm

Danh sách 1:  Những điều khách hàng không thích khi ở homestay được quản lý yếu kém.

Danh sách 2:  Những điều khách sẽ thích khi ở một homestay được quản lý tốt
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Mỗi học viên ghi lại từ 1 đến 3 thay đổi cần làm để cải thiện dịch vụ của mình vào bảng 
6B. Dựa trên những kiến thức từ các hoạt động trước, bạn có muốn cải thiện hoặc thay 
đổi phương pháp giải quyết vấn đề không? Nếu có, hãy quyết định những thay đổi cần 
thiết.
Ghi lại cách thức thay đổi.
Ghi lại thời gian bạn dự tính thực hiện các thay đổi
Cuối cùng, quyết định người chịu trách nhiệm cho những thay đổi đó.

10 Phút

1. 

2.
3.
4.

Trong phần này, bạn đã học cách cải thiện dịch vụ và lập danh sách những việc 
cần làm để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tham khảo thông tin ở Phần 6 của 
Hướng dẫn thực hành. 

Bảng 6B: Kế hoạch hành động

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?



Chương trình Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ ASEAN 
Hướng dẫn Tập huấn quản lý nhà nghỉ và khách sạn nhỏ

8

Bài 7: An toàn và 
Sức khỏe
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Trong phần này, bạn sẽ học cách tạo môi trường làm việc an toàn, phòng tránh tai nạn và 
những việc cần làm khi xảy ra tai nạn. Qua đó nhân viên và du khách sẽ cảm thấy tin tưởng 
vào các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe trong homestay. Bạn sẽ hoàn thành 2 hoạt động. 
Mục tiêu của phần học này như sau:

Duy trì các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe.
Xác định lỗi hệ thống dẫn đến tai nạn.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn cháy nổ, phòng trừ sâu bệnh.
Có dụng cụ sơ cứu cần thiết và đảm bảo rằng nhân viên của bạn có thể thực hiện các 
kỹ thuật sơ cứu cơ bản.
Luyện tập ứng phó với cháy nổ và đào tạo nhân viên đảm bảo an toàn cho tất cả du 
khách trong trường hợp khẩn cấp.

Hãy mở Phần 7 của Hướng dẫn thực hành: An toàn và Sức khỏe. Khi kinh doanh một homestay, 
bạn có trách nhiệm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho khách hàng và nhân viên của mình. Duy 
trì các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe sẽ giúp bạn thu hút khách, phát triển doanh nghiệp và yên 
tâm làm việc. Hãy dành một vài phút để xem xét Phần 7 của Hướng dẫn thực hành.

•
•
•
•

•

Bài 7: An toàn và Sức khỏe

45 phút  7

Giới thiệu

Trong hoạt động này, bạn sẽ xem xét vấn đề An toàn và Sức khỏe trong 
homestay của mình. Hoạt động này bao gồm 3 phần.

Hoạt động 7A: Tiêu chuẩn An toàn và Sức khỏe

Hoạt động này được chia thành ba phần như sau:
Thảo luận các vấn đề liên quan tới an toàn và sức khỏe trong homestay (phần 1a)
Chọn 2 trong số những vấn đề bạn vừa đặt ra và tìm cách phòng tránh (phần 1b)
Xem xét và thảo luận công cụ Đảm bảo an toàn và sức khỏe (số 1) trong Hướng dẫn 
thực hành (phần 2)

1.

35 Phút

•
•
•
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Hoạt động này giúp bạn đưa ra giải pháp cho những vấn đề liên quan tới an 
toàn và sức khỏe trong homestay.

Bảng 7A: Phần 1a: Những vấn đề về An toàn và Sức khỏe 

Bảng 7A: Phần 1b:  Ý tưởng làm thế nào phòng tránh các vấn đề.

2.
3.

4.

5.

Bạn sẽ có 3 nội dung cần thảo luận 
Phần 1a: Suy nghĩ các vấn đề có thể xảy ra liên quan tới an toàn và sức khỏe trong 
homestay. Thực hiện theo 3 quy tắc tư duy hiệu quả. [10 phút]
Phần 1b: chọn 2 vấn đề và tìm cách giải quyết. Các thành viên trong nhóm có thể hỗ trợ 
lựa chọn vấn đề. Ghi lại ý kiến của bạn vào bảng 7A, phần 2 (10 phút) 
Phần 2: xem lại Phần 7: An toàn và sức khỏe trong Hướng dẫn thực hành. Thảo luận về 
những điều nên làm và không nên làm liên quan đến vấn đề An toàn và sức khỏe. Bổ sung 
những vấn đề bạn thấy cần thiết. Thảo luận nếu có vấn đề cần thay đổi, ghi lại những thay 
đổi vào cuốn Hướng dẫn thực hành nếu cần thiết. (15 Phút)

Liệt kê những vấn đề an toàn và sức khỏe ở đây

Viết ý tưởng của bạn ở đây
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Trong các hoạt động cuối của phần này, bạn sẽ xác định những hành động cần 
thiết liên quan để đảm bảo an toàn và sức khỏe. Hãy ghi nhớ những nội dung 
bạn đã thảo luận và dành ra một vài phút để ghi lại những suy nghĩ đó.

Hoạt động 7B: Kế hoạch hành động 

Mỗi học viên ghi lại vào bảng 7B từ 1 đến 3 thay đổi bạn sẽ làm để cải thiện tiêu chuẩn An 
toàn và Sức khỏe trong homestay của mình. Có cải thiện nào bắt nguồn từ những kiến thức 
bạn học được từ các hoạt động trước không? Nếu có, hãy đưa ra quyết định thay đổi.
Ghi lại cách bạn sẽ thực hiện các thay đổi này
Ghi lại dự tính thời gian thực hiện các thay đổi đó
Cuối cùng, quyết định người chịu trách nhiệm cho sự thay đổi đó.

10 Phút

1.

2.
3.
4.

Trong bài học này, bạn đã tìm hiểu về các vấn đề An toàn và Sức khỏe, xem xét 
một số công cụ giúp bạn cải thiện các tiêu chuẩn đó. Tham khảo thông tin chi 
tiết trong Phần 7 của Hướng dẫn thực hành.  

Table 7B: Kế hoạch hành động 

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?
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Bài 8: Kế hoạch 
hành động ưu tiên



Các học viên thảo luận theo nhóm, nêu những việc làm mà bản thân cảm thấy cần ưu tiên, 
bắt đầu từ hoạt động đầu tiên.
Tiếp theo, sử dụng bảng 8A: Kế hoạch hành động ưu tiên. Xem lại những kế hoạch hành 
động trong các phần học trước, lựa chọn những hạng mục cần ưu tiên thay đổi và thời 
gian dự kiến hoàn thành (1 tuần, 1 tháng hoặc 2 tháng. Liệt kê ít nhất 3 hoạt động (15 
phút)
Mỗi học viên trình bày Kế hoạch hành động ưu tiên của mình, những thành viên trong 
nhóm góp ý về thứ tự ưu tiên. Mỗi người trình bày trong 5 phút. (25 phút).
Các thành viên trong nhóm có thể hẹn gặp sau khóa đào tạo để thực hành một số hoạt 
động như tính toán chi phí. Các bạn có thể gặp nhau thường xuyên để trao đổi những 
thay đổi trong kinh doanh mà bạn đã đề xuất trong khóa đào tạo.

1.

2.

3.

4.

40 phút
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Bài 8: Kế hoạch hành động ưu tiên

Với khối lượng công việc khi quản lý một doanh nghiệp nhỏ, không phải lúc nào cũng dễ dàng 
để thực hiện những thay đổi mà mình mong muốn. Trong phần này, bạn hãy xem lại những 
bài tập đã hoàn thành từ đầu chương trình, từ đó lên kế hoạch những việc cần làm để cải thiện 
doanh nghiệp. 

Giới thiệu:

Xem lại nội dung của các phần học để xác định những công việc ưu tiên trong 
số những việc bạn đã liệt kê. 

40 Phút 

Hoạt động 8A: Những hành động ưu tiên
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Xác định và dành ưu tiên cho những việc làm cần thiết là yếu tố rất quan trọng, 
giúp bạn vận dụng những kiến thức đã học trong khóa tập huấn vào công việc 
và cuộc sống. Bạn có thể sử dụng song song 2 tài liệu: tài liệu Hướng dẫn tập 
huấn và Hướng dẫn thực hành để định hướng tốt hơn cho mình trong những 
hành động sắp tới.

Bảng 3B: Kế hoạch hành động

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?

Đây là phần cuối của chương trình đào tạo. Bạn cần hoàn thiện bản đánh giá cuối khóa và một 
vài bản trong thời gian tới.  
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Bài học tự chọn: 
Thiết lập du lịch 
homestay dựa vào 
cộng đồng
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[5 Phút] Cô Ida, người Indonesia, 37 tuổi, sống với chồng và 3 người con gần một ngôi đền 
khá đẹp và hút khách. Cô Ida nhớ khi còn nhỏ, làng cô vốn là mảnh đất tuyệt vời cho một đứa 
trẻ lớn lên và trưởng thành; người dân trong làng luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau. Nhưng nay, 
mảnh đất ấy đã thay đổi, khiến cô Ida vô cùng buồn.

10 năm về trước, 8 gia đình trong làng quyết định mở cửa đón du khách – hình thức mà ngày 
nay gọi là nhà nghỉ homestay. Đó là cách họ kiếm thêm thu nhập từ du khách tới viếng thăm 
đền. Họ liên kết với nhau, quyết định thành lập một hiệp hội gồm 8 gia đình kinh doanh 

Câu chuyện về ngôi làng của Cô Ida

Trong hoạt động A, bạn sẽ đọc một số câu chuyện minh họa các hình thức du 
lịch khác nhau trong cộng đồng và ảnh hưởng của du lịch đến cộng đồng.

Hoạt động 8A: Những hành động ưu tiên

Bài học tự chọn: Thiết lập du lịch 
homestay dựa vào cộng đồng

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu ưu, nhược điểm của mô hình homestay dựa vào cộng đồng 
(CBT homestay), xem xét tầm quan trọng của các hiệp hội, hợp tác xã, và học hỏi phương pháp 
giảm thiểu áp lực quản lý và loại bỏ cạnh tranh không lành mạnh. Bạn sẽ hoàn thành 4 hoạt 
động. Mục tiêu của các hoạt động như sau:

Xem xét tầm quan trọng của hợp tác giữa các chủ homestay để giảm thiểu chi phí (ví dụ: 
mua thực phẩm với số lượng lớn hoặc chia sẻ dịch vụ Internet).
Học hỏi phương pháp giảm thiểu áp lực quản lý (ví dụ: phân công một người phụ trách 
việc quảng cáo cho tất cả các hộ gia đình trong cộng đồng homesay, một người xử lý các 
khoản thanh toán, một người phân bổ khách du lịch);
Loại bỏ cạnh tranh không lành mạnh giữa các homestay.

Giới thiệu:

90 phút  8

• 

• 

• 

homestay. Họ đã tìm được nhà tài trợ để cải thiện cơ sở vật chất: họ xây thêm nhà tắm hiện 
đại, mua đồ nội thất, sơn nhà, lợp lại mái...

Tám gia đình đó đã làm việc rất chăm chỉ và tạo nên một mô hình du lịch dựa vào cộng đồng 
(CBT) thành công. Hiện nay một số con cái họ được cho đi học tại các trường đại học trong 
thành phố, các gia đình có thể mua sắm những vật dụng đắt tiền mà không ai trong làng đủ 
khả năng.

Hai năm trước, một số hộ gia đình khác muốn gia nhập Hiệp hội CBT homestay đó, nhưng 8 
gia đình không tán thành. Trong khi homestay của họ thường xuyên kín chỗ, du khách muốn 
nghỉ lại trong làng buộc phải sang nơi khác. Nhưng Hiệp hội CBT Homestay ấy vẫn không 
chấp nhận thành viên mới. 

Một trong các trưởng lão trong làng đã cố thuyết phục tám gia đình chia sẻ cơ hội với những 
người láng giềng, nhưng họ tiếp tục từ chối. Trong làng không còn vui vẻ như trước. Những 
gia đình từng là bạn thân không còn nói chuyện với nhau. Trẻ em của của các gia đình bị cấm 
chơi với nhau. Ý thức cộng đồng lâu đời đã từng tồn tại trong làng dần biến mất.

Khi du khách đến làng, ngày càng nhiều người nhận ra và tìm hiểu về nỗi buồn trong làng. 
Một số người đã viết về ngôi làng trên mạng Internet. Hiện tại, khách du lịch đang bắt đầu đi 
nơi khác để ở vì họ nghe nói về những sự việc không hay xảy ra trong làng, họ nghĩ rằng nơi 
đây chắc hẳn không phải là một nơi tốt để ở. Họ nói: "Ai muốn ở lại trong một ngôi làng nơi 
người dân không hòa thuận và giúp đỡ nhau? Chúng tôi sẽ đi tìm một nơi khác để ở"

Cô Ida rất buồn vì du khách bắt đầu bỏ đi nơi khác, cô ước ngôi làng có thể trở về là một nơi 
hạnh phúc như khi cô còn nhỏ. 

Câu chuyện ngôi làng của Suri

Suri có một cuộc sống hạnh phúc. Hôm nay làng cô ấy kỉ niệm 5 năm ngày thực hiện dự án 
CBT homestay. Năm năm trước, 8 gia đình bắt đầu dự án CBT homestay và tới nay có 14 gia 
đình đã tham gia dự án đó. Gia đình của Suri không thuộc dự án, vợ chồng cô vẫn e ngại nếu 
có người lạ ở trong nhà, tuy nhiên, dự án vẫn mang lại cho họ nhiều lợi ích.

Suri được các gia đình thuê để mua nguyên vật liệu từ thành phố. Hàng tuần, cô và 2 người 
bạn mua đồ ăn và các nguyên vật liệu, vật dụng cần thiết (xà bông, giấy vệ sinh, sơn...). Cô là 
“nhà cung cấp” cho cả 14 hộ gia đình, vì thế, cô luôn mua tất cả mọi thứ với số lượng lớn, góp 
phần tiết kiệm cho các gia chủ, mặt khác, tạo thêm thu nhập cho Suri và bạn của cô. Chồng 
của Suri nhận hướng dẫn câu cá cho du khách tại các homestay. Anh rất thích câu cá, biết rõ 
những nơi nhiều cá để câu quanh năm. Anh yêu thích công việc đó. Thậm chí hai con của vợ 
chồng Suri – đang trong độ tuổi thiếu niên, cũng phụ gia đình kiếm thêm bằng cách giúp việc 
tại khu vườn của CBT homestay.

Hôm nay, Suri mang một đĩa cơm rang đến trung tâm cộng đồng (trung tâm xây dựng cho 
làng qua chương trình CBT homestay). Người dân trong làng đang tụ tập và nói chuyện cười 
đùa với nhau rất sôi nổi. Suri cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở đây! Cô để ý thấy vài người 
lạ trong trung tâm cộng đồng, cô mỉm cười với họ. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. 

Cô cảm thấy tự hào khi làng cô có thể chia sẻ những điều đặc biệt với mọi người từ khắp nơi 
trên thế giới.

Sau đó, Suri đi vào ngồi cạnh bác Praba, một trong những trưởng lão đã giúp đưa chương 
trình CBT homestay tới dân làng 5 năm trước đây. Cô cảm ơn ông vì tất cả những điều chương 
trình CBT homestay đã làm cho ngôi làng và hỏi ông vì sao họ đã hào phóng như vậy. Bác 
Praba suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, ông nói, "Khi chúng tôi bắt đầu, một số gia đình muốn 
giữ tất cả lợi ích cho bản thân, nhưng một số người trong chúng ta đã nói rằng, chúng ta phải 
suy nghĩ cho lợi ích chung của toàn thể cộng đồng nếu chúng ta muốn tất cả dân làng được 
hạnh phúc. Cuối cùng, chúng tôi lập ra một hợp đồng và tất cả các thành viên gia đình CBT 
phải ký vào bản hợp đồng đó. Các điều khoản hợp đồng cam kết rằng những gia đình CBT 
phải chia sẻ tỷ lệ phần trăm lợi nhuận (thông qua tiền lương và các khoản đóng góp) với phần 
còn lại của cộng đồng - trong thực tế, đóng góp của họ đã lợp những mái nhà mới cho trường 
học trong vùng. Đó là điều nên làm, và nó đã khiến ngôi làng của chúng ta mạnh mẽ hơn". 
Ông tiếp tục, "Không chỉ có vậy, chúng tôi đã nêu trong hợp đồng rằng một năm 2 lần chúng 
tôi sẽ gặp nhau để thảo luận về tình hình số lượng khách du lịch, đã đến lúc cần có thêm hộ 
gia đình tham gia CBT homestay hay chưa. Chúng tôi đã phát triển chậm nhưng đều đặn trong 
5 năm qua và như cô thấy đấy, hiện nay chúng ta có 14 gia đình kinh doanh CBT homestay. "

Bác Praba nhìn quanh khắp phòng, tất cả mọi người trông thật hành phúc và ông mỉm cười 
lần nữa: "Tôi rất vui, chúng ta đã kinh doanh và nghĩ về cộng đồng. Tôi biết rằng khi tôi đi, ngôi 
làng của chúng ta sẽ tiếp tục thống nhất và mạnh mẽ, điều đó làm tôi rất hạnh phúc”.

Sau đó, Bác Praba nói, "Cho phép tôi nói điều này, Suri thân yêu. Tôi đang thấy bạn trẻ Ari và 
Lia ở đây. Ari rất tốt trong việc quản lý bán hàng và tiếp thị cho CBT của chúng ta, Lia xử lý tất 
cả các vấn đề kế toán và ngân sách một cách xuất sắc. Cả hai là tài sản thực sự cho cộng đồng 
của chúng ta, và tôi muốn cảm ơn họ."

Suri mỉm cười và nói: "Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến họ nhé, Bác Praba!". Sau đó cô đã tới 
tham gia điệu múa truyền thống mà mọi người đang biểu diễn.
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[5 Phút] Cô Ida, người Indonesia, 37 tuổi, sống với chồng và 3 người con gần một ngôi đền 
khá đẹp và hút khách. Cô Ida nhớ khi còn nhỏ, làng cô vốn là mảnh đất tuyệt vời cho một đứa 
trẻ lớn lên và trưởng thành; người dân trong làng luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau. Nhưng nay, 
mảnh đất ấy đã thay đổi, khiến cô Ida vô cùng buồn.

10 năm về trước, 8 gia đình trong làng quyết định mở cửa đón du khách – hình thức mà ngày 
nay gọi là nhà nghỉ homestay. Đó là cách họ kiếm thêm thu nhập từ du khách tới viếng thăm 
đền. Họ liên kết với nhau, quyết định thành lập một hiệp hội gồm 8 gia đình kinh doanh 

homestay. Họ đã tìm được nhà tài trợ để cải thiện cơ sở vật chất: họ xây thêm nhà tắm hiện 
đại, mua đồ nội thất, sơn nhà, lợp lại mái...

Tám gia đình đó đã làm việc rất chăm chỉ và tạo nên một mô hình du lịch dựa vào cộng đồng 
(CBT) thành công. Hiện nay một số con cái họ được cho đi học tại các trường đại học trong 
thành phố, các gia đình có thể mua sắm những vật dụng đắt tiền mà không ai trong làng đủ 
khả năng.

Hai năm trước, một số hộ gia đình khác muốn gia nhập Hiệp hội CBT homestay đó, nhưng 8 
gia đình không tán thành. Trong khi homestay của họ thường xuyên kín chỗ, du khách muốn 
nghỉ lại trong làng buộc phải sang nơi khác. Nhưng Hiệp hội CBT Homestay ấy vẫn không 
chấp nhận thành viên mới. 

Một trong các trưởng lão trong làng đã cố thuyết phục tám gia đình chia sẻ cơ hội với những 
người láng giềng, nhưng họ tiếp tục từ chối. Trong làng không còn vui vẻ như trước. Những 
gia đình từng là bạn thân không còn nói chuyện với nhau. Trẻ em của của các gia đình bị cấm 
chơi với nhau. Ý thức cộng đồng lâu đời đã từng tồn tại trong làng dần biến mất.

Khi du khách đến làng, ngày càng nhiều người nhận ra và tìm hiểu về nỗi buồn trong làng. 
Một số người đã viết về ngôi làng trên mạng Internet. Hiện tại, khách du lịch đang bắt đầu đi 
nơi khác để ở vì họ nghe nói về những sự việc không hay xảy ra trong làng, họ nghĩ rằng nơi 
đây chắc hẳn không phải là một nơi tốt để ở. Họ nói: "Ai muốn ở lại trong một ngôi làng nơi 
người dân không hòa thuận và giúp đỡ nhau? Chúng tôi sẽ đi tìm một nơi khác để ở"

Cô Ida rất buồn vì du khách bắt đầu bỏ đi nơi khác, cô ước ngôi làng có thể trở về là một nơi 
hạnh phúc như khi cô còn nhỏ. 

Câu chuyện ngôi làng của Suri

Suri có một cuộc sống hạnh phúc. Hôm nay làng cô ấy kỉ niệm 5 năm ngày thực hiện dự án 
CBT homestay. Năm năm trước, 8 gia đình bắt đầu dự án CBT homestay và tới nay có 14 gia 
đình đã tham gia dự án đó. Gia đình của Suri không thuộc dự án, vợ chồng cô vẫn e ngại nếu 
có người lạ ở trong nhà, tuy nhiên, dự án vẫn mang lại cho họ nhiều lợi ích.

Suri được các gia đình thuê để mua nguyên vật liệu từ thành phố. Hàng tuần, cô và 2 người 
bạn mua đồ ăn và các nguyên vật liệu, vật dụng cần thiết (xà bông, giấy vệ sinh, sơn...). Cô là 
“nhà cung cấp” cho cả 14 hộ gia đình, vì thế, cô luôn mua tất cả mọi thứ với số lượng lớn, góp 
phần tiết kiệm cho các gia chủ, mặt khác, tạo thêm thu nhập cho Suri và bạn của cô. Chồng 
của Suri nhận hướng dẫn câu cá cho du khách tại các homestay. Anh rất thích câu cá, biết rõ 
những nơi nhiều cá để câu quanh năm. Anh yêu thích công việc đó. Thậm chí hai con của vợ 
chồng Suri – đang trong độ tuổi thiếu niên, cũng phụ gia đình kiếm thêm bằng cách giúp việc 
tại khu vườn của CBT homestay.

Hôm nay, Suri mang một đĩa cơm rang đến trung tâm cộng đồng (trung tâm xây dựng cho 
làng qua chương trình CBT homestay). Người dân trong làng đang tụ tập và nói chuyện cười 
đùa với nhau rất sôi nổi. Suri cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở đây! Cô để ý thấy vài người 
lạ trong trung tâm cộng đồng, cô mỉm cười với họ. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. 

Cô cảm thấy tự hào khi làng cô có thể chia sẻ những điều đặc biệt với mọi người từ khắp nơi 
trên thế giới.

Sau đó, Suri đi vào ngồi cạnh bác Praba, một trong những trưởng lão đã giúp đưa chương 
trình CBT homestay tới dân làng 5 năm trước đây. Cô cảm ơn ông vì tất cả những điều chương 
trình CBT homestay đã làm cho ngôi làng và hỏi ông vì sao họ đã hào phóng như vậy. Bác 
Praba suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, ông nói, "Khi chúng tôi bắt đầu, một số gia đình muốn 
giữ tất cả lợi ích cho bản thân, nhưng một số người trong chúng ta đã nói rằng, chúng ta phải 
suy nghĩ cho lợi ích chung của toàn thể cộng đồng nếu chúng ta muốn tất cả dân làng được 
hạnh phúc. Cuối cùng, chúng tôi lập ra một hợp đồng và tất cả các thành viên gia đình CBT 
phải ký vào bản hợp đồng đó. Các điều khoản hợp đồng cam kết rằng những gia đình CBT 
phải chia sẻ tỷ lệ phần trăm lợi nhuận (thông qua tiền lương và các khoản đóng góp) với phần 
còn lại của cộng đồng - trong thực tế, đóng góp của họ đã lợp những mái nhà mới cho trường 
học trong vùng. Đó là điều nên làm, và nó đã khiến ngôi làng của chúng ta mạnh mẽ hơn". 
Ông tiếp tục, "Không chỉ có vậy, chúng tôi đã nêu trong hợp đồng rằng một năm 2 lần chúng 
tôi sẽ gặp nhau để thảo luận về tình hình số lượng khách du lịch, đã đến lúc cần có thêm hộ 
gia đình tham gia CBT homestay hay chưa. Chúng tôi đã phát triển chậm nhưng đều đặn trong 
5 năm qua và như cô thấy đấy, hiện nay chúng ta có 14 gia đình kinh doanh CBT homestay. "

Bác Praba nhìn quanh khắp phòng, tất cả mọi người trông thật hành phúc và ông mỉm cười 
lần nữa: "Tôi rất vui, chúng ta đã kinh doanh và nghĩ về cộng đồng. Tôi biết rằng khi tôi đi, ngôi 
làng của chúng ta sẽ tiếp tục thống nhất và mạnh mẽ, điều đó làm tôi rất hạnh phúc”.

Sau đó, Bác Praba nói, "Cho phép tôi nói điều này, Suri thân yêu. Tôi đang thấy bạn trẻ Ari và 
Lia ở đây. Ari rất tốt trong việc quản lý bán hàng và tiếp thị cho CBT của chúng ta, Lia xử lý tất 
cả các vấn đề kế toán và ngân sách một cách xuất sắc. Cả hai là tài sản thực sự cho cộng đồng 
của chúng ta, và tôi muốn cảm ơn họ."

Suri mỉm cười và nói: "Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến họ nhé, Bác Praba!". Sau đó cô đã tới 
tham gia điệu múa truyền thống mà mọi người đang biểu diễn.
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[5 Phút] Cô Ida, người Indonesia, 37 tuổi, sống với chồng và 3 người con gần một ngôi đền 
khá đẹp và hút khách. Cô Ida nhớ khi còn nhỏ, làng cô vốn là mảnh đất tuyệt vời cho một đứa 
trẻ lớn lên và trưởng thành; người dân trong làng luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau. Nhưng nay, 
mảnh đất ấy đã thay đổi, khiến cô Ida vô cùng buồn.

10 năm về trước, 8 gia đình trong làng quyết định mở cửa đón du khách – hình thức mà ngày 
nay gọi là nhà nghỉ homestay. Đó là cách họ kiếm thêm thu nhập từ du khách tới viếng thăm 
đền. Họ liên kết với nhau, quyết định thành lập một hiệp hội gồm 8 gia đình kinh doanh 

Trong hoạt động này, bạn được nghe kể hai câu chuyện về những kinh nghiệm 
khác nhau của việc áp dụng chương trình CBT homestay.

Trong hoạt động B, bạn sẽ xem xét ưu nhược điểm của du lịch dựa vào cộng 
đồng (CBT)

Hoạt động B: Ưu điểm của du lịch cộng đồng

homestay. Họ đã tìm được nhà tài trợ để cải thiện cơ sở vật chất: họ xây thêm nhà tắm hiện 
đại, mua đồ nội thất, sơn nhà, lợp lại mái...

Tám gia đình đó đã làm việc rất chăm chỉ và tạo nên một mô hình du lịch dựa vào cộng đồng 
(CBT) thành công. Hiện nay một số con cái họ được cho đi học tại các trường đại học trong 
thành phố, các gia đình có thể mua sắm những vật dụng đắt tiền mà không ai trong làng đủ 
khả năng.

Hai năm trước, một số hộ gia đình khác muốn gia nhập Hiệp hội CBT homestay đó, nhưng 8 
gia đình không tán thành. Trong khi homestay của họ thường xuyên kín chỗ, du khách muốn 
nghỉ lại trong làng buộc phải sang nơi khác. Nhưng Hiệp hội CBT Homestay ấy vẫn không 
chấp nhận thành viên mới. 

Một trong các trưởng lão trong làng đã cố thuyết phục tám gia đình chia sẻ cơ hội với những 
người láng giềng, nhưng họ tiếp tục từ chối. Trong làng không còn vui vẻ như trước. Những 
gia đình từng là bạn thân không còn nói chuyện với nhau. Trẻ em của của các gia đình bị cấm 
chơi với nhau. Ý thức cộng đồng lâu đời đã từng tồn tại trong làng dần biến mất.

Khi du khách đến làng, ngày càng nhiều người nhận ra và tìm hiểu về nỗi buồn trong làng. 
Một số người đã viết về ngôi làng trên mạng Internet. Hiện tại, khách du lịch đang bắt đầu đi 
nơi khác để ở vì họ nghe nói về những sự việc không hay xảy ra trong làng, họ nghĩ rằng nơi 
đây chắc hẳn không phải là một nơi tốt để ở. Họ nói: "Ai muốn ở lại trong một ngôi làng nơi 
người dân không hòa thuận và giúp đỡ nhau? Chúng tôi sẽ đi tìm một nơi khác để ở"

Cô Ida rất buồn vì du khách bắt đầu bỏ đi nơi khác, cô ước ngôi làng có thể trở về là một nơi 
hạnh phúc như khi cô còn nhỏ. 

Câu chuyện ngôi làng của Suri

Suri có một cuộc sống hạnh phúc. Hôm nay làng cô ấy kỉ niệm 5 năm ngày thực hiện dự án 
CBT homestay. Năm năm trước, 8 gia đình bắt đầu dự án CBT homestay và tới nay có 14 gia 
đình đã tham gia dự án đó. Gia đình của Suri không thuộc dự án, vợ chồng cô vẫn e ngại nếu 
có người lạ ở trong nhà, tuy nhiên, dự án vẫn mang lại cho họ nhiều lợi ích.

Suri được các gia đình thuê để mua nguyên vật liệu từ thành phố. Hàng tuần, cô và 2 người 
bạn mua đồ ăn và các nguyên vật liệu, vật dụng cần thiết (xà bông, giấy vệ sinh, sơn...). Cô là 
“nhà cung cấp” cho cả 14 hộ gia đình, vì thế, cô luôn mua tất cả mọi thứ với số lượng lớn, góp 
phần tiết kiệm cho các gia chủ, mặt khác, tạo thêm thu nhập cho Suri và bạn của cô. Chồng 
của Suri nhận hướng dẫn câu cá cho du khách tại các homestay. Anh rất thích câu cá, biết rõ 
những nơi nhiều cá để câu quanh năm. Anh yêu thích công việc đó. Thậm chí hai con của vợ 
chồng Suri – đang trong độ tuổi thiếu niên, cũng phụ gia đình kiếm thêm bằng cách giúp việc 
tại khu vườn của CBT homestay.

Hôm nay, Suri mang một đĩa cơm rang đến trung tâm cộng đồng (trung tâm xây dựng cho 
làng qua chương trình CBT homestay). Người dân trong làng đang tụ tập và nói chuyện cười 
đùa với nhau rất sôi nổi. Suri cảm thấy hạnh phúc khi được sống ở đây! Cô để ý thấy vài người 
lạ trong trung tâm cộng đồng, cô mỉm cười với họ. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. 

Cô cảm thấy tự hào khi làng cô có thể chia sẻ những điều đặc biệt với mọi người từ khắp nơi 
trên thế giới.

Sau đó, Suri đi vào ngồi cạnh bác Praba, một trong những trưởng lão đã giúp đưa chương 
trình CBT homestay tới dân làng 5 năm trước đây. Cô cảm ơn ông vì tất cả những điều chương 
trình CBT homestay đã làm cho ngôi làng và hỏi ông vì sao họ đã hào phóng như vậy. Bác 
Praba suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, ông nói, "Khi chúng tôi bắt đầu, một số gia đình muốn 
giữ tất cả lợi ích cho bản thân, nhưng một số người trong chúng ta đã nói rằng, chúng ta phải 
suy nghĩ cho lợi ích chung của toàn thể cộng đồng nếu chúng ta muốn tất cả dân làng được 
hạnh phúc. Cuối cùng, chúng tôi lập ra một hợp đồng và tất cả các thành viên gia đình CBT 
phải ký vào bản hợp đồng đó. Các điều khoản hợp đồng cam kết rằng những gia đình CBT 
phải chia sẻ tỷ lệ phần trăm lợi nhuận (thông qua tiền lương và các khoản đóng góp) với phần 
còn lại của cộng đồng - trong thực tế, đóng góp của họ đã lợp những mái nhà mới cho trường 
học trong vùng. Đó là điều nên làm, và nó đã khiến ngôi làng của chúng ta mạnh mẽ hơn". 
Ông tiếp tục, "Không chỉ có vậy, chúng tôi đã nêu trong hợp đồng rằng một năm 2 lần chúng 
tôi sẽ gặp nhau để thảo luận về tình hình số lượng khách du lịch, đã đến lúc cần có thêm hộ 
gia đình tham gia CBT homestay hay chưa. Chúng tôi đã phát triển chậm nhưng đều đặn trong 
5 năm qua và như cô thấy đấy, hiện nay chúng ta có 14 gia đình kinh doanh CBT homestay. "

Bác Praba nhìn quanh khắp phòng, tất cả mọi người trông thật hành phúc và ông mỉm cười 
lần nữa: "Tôi rất vui, chúng ta đã kinh doanh và nghĩ về cộng đồng. Tôi biết rằng khi tôi đi, ngôi 
làng của chúng ta sẽ tiếp tục thống nhất và mạnh mẽ, điều đó làm tôi rất hạnh phúc”.

Sau đó, Bác Praba nói, "Cho phép tôi nói điều này, Suri thân yêu. Tôi đang thấy bạn trẻ Ari và 
Lia ở đây. Ari rất tốt trong việc quản lý bán hàng và tiếp thị cho CBT của chúng ta, Lia xử lý tất 
cả các vấn đề kế toán và ngân sách một cách xuất sắc. Cả hai là tài sản thực sự cho cộng đồng 
của chúng ta, và tôi muốn cảm ơn họ."

Suri mỉm cười và nói: "Xin gửi lời cảm ơn của tôi đến họ nhé, Bác Praba!". Sau đó cô đã tới 
tham gia điệu múa truyền thống mà mọi người đang biểu diễn.
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Cùng thảo luận làm thế nào để một chương trình homestay CBT trong một làng hoặc thị 
trấn có thể đem lại lợi ích trong khi các số lượng homestay ít và không liên kết.
Ghi lại nội dung thảo luận vào bảng B.
Trong hoạt động này, lập danh sách một số ưu điểm của chương trình CBT homestay.

1.

2.

Thảo luận nhóm về những điều cần làm để CBT homestay có tác động tích cực tới cộng 
đồng.
Hãy ghi nhớ câu chuyện của Cô Ida và Suri.
Thảo luận về những việc cần xem xét để đảm bảo chương trình CBT homestay mang lại 
những ảnh hưởng tích cực tới một ngôi làng hoặc thị trấn.

1.

2.
3.

30 phút

Trong hoạt động này bạn sẽ xem xét cách thức để đảm bảo chương trình CBT 
homestay mang lại những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Hoạt động C: Đảm bảo những ảnh hưởng tích cực

30 Phút

Bảng C: Thiết lập chương trình CBT homestay có ảnh hưởng tích cực
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Hoạt động này chú trọng những việc cần làm để đảm bảo CBT mang lại ảnh 
hưởng tích cực tới cộng đồng.

Hoạt động này quyết định những việc làm cần thiết liên quan đến CBT. Hãy ghi 
nhớ những nội dung đã thảo luận, dành ra ít phút để ghi lại những suy nghĩ của 
bạn. 

Hoạt động D: Kế hoạch hành động

Mỗi học viên hãy ghi lại trong Bảng D từ 1 đến 3 vấn đề bạn muốn thay đổi để một 
chương trình CBT homestay có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Bạn có muốn cải thiện 
homestay dựa trên những nội dung đã học không?
Ghi lại cách thức thay đổi
Ghi lại thời gian thực hiện thay đổi
Cuối cùng, quyết định người chịu trách nhiệm cho những thay đổi đó.

1.

2.
3.
4.

10 phút

Trong bài học này, bạn đã học về CBT và xem xét những yếu tố để đảm bảo CBT 
homestay mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tham khảo thêm ở Chương 8 của 
Hướng dẫn thực hành.

Bảng D: Kế hoạch hành động 

Những thay đổi 
của tôi

Tôi sẽ thay đổi những 
điều này như thế nào? 

Khi nào? Ai chịu trách nhiệm?
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Phụ lục 1: 
Bảng kẹp giấy
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Phụ lục 1: Bảng kẹp giấy

Viết nội dung sau lên Bảng kẹp giấy:

Nhân viên = Tất cả những người làm việc trong homestay của bạn, bao gồm các 
thành viên trong gia đình, bạn bè, người giúp việc hoặc nhân viên mà bạn và các 
homestay khác cùng thuê.
Quy trình = Bao gồm những quá trình chi tiết để:
Thực hiện các hoạt động cụ thể
Thực hiện nhiệm vụ
Giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả với chất lượng theo yêu cầu

Bảng kẹp giấy cho hoạt động 2B

Bảng kẹp giấy 1: Nhân viên và Quy trình

•

•
-
-
-

Để có một quy trình tốt, ngày từ đầu cần có một danh mục những việc cần làm:
 Rõ ràng
 Dễ theo dõi
 In trên giấy

Bảng kẹp giấy 2: Quy trình làm việc và Danh mục những việc cần làm

•
•
•
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